TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN TRÁI PHÁP LUẬT VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỘ PHÁP ĐIỂN

Phần I:
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC

 KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN TRÁI PHÁP LUẬT

Kiểm tra văn bản là nhiệm vụ quan trọng của Ngành Tư pháp giúp Chính phủ kiểm soát, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của các văn bản QPPL do các bộ, ngành và chính quyền địa phương ban hành. Trong thời gian qua, công tác kiểm tra văn bản luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp và đã có những chuyển biến mạnh mẽ về chất. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều kết quả tích cực đạt được, công tác kiểm tra văn bản, nhất là xử lý văn bản trái pháp luật ở nước ta vẫn còn những hạn chế, chưa theo kịp đòi hỏi của đời sống kinh tế - xã hội, cần có giải pháp khắc phục kịp thời để bảo đảm kiểm soát hiệu quả tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản QPPL sau khi ban hành, góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

I. Tình hình công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật

1. Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật: 

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương thì các cơ quan kiểm tra văn bản trên cả nước đã kiểm tra một số lượng lớn văn bản; phát hiện, xử lý kịp thời nhiều văn bản trái pháp luật
. Tính riêng năm 2017 (đến 30/11/2017), các cơ quan có thẩm quyền trên cả nước đã kiểm tra 23.795 văn bản QPPL; phát hiện 1.005 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, tăng 34,4% so với năm 2016. Tỷ lệ số văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền trên tổng số văn bản QPPL đã được kiểm tra chiếm 4,2%, tăng 2,2% so với tỷ lệ này năm 2016
. Ngoài ra còn phát hiện 3.060 văn bản QPPL có sai sót về căn cứ, thể thức, kỹ thuật trình bày.

Riêng Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL), năm 2017 đã kiểm tra 4.462 văn bản
 (618 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, 3.844 văn bản của HĐND và UBND cấp tỉnh), tăng 32% so với số văn bản được kiểm tra năm 2016; kết quả kiểm tra đã phát hiện và kết luận 156 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền
 (26 văn bản cấp bộ và 130 văn bản của HĐND và UBND cấp tỉnh), tăng 20,5% so với năm 2016
. Trong đó, số văn bản sai chia theo lĩnh vực là: 85 văn bản trái  pháp luật trong lĩnh vực kinh tế (gồm 10 văn bản của Bộ, 74 văn bản của địa phương), chiếm 54%; 28 văn bản trái pháp luật trong lĩnh vực khoa giáo – văn xã (gồm 10 văn bản của Bộ, 18 văn bản của địa phương), chiếm 18%; 43 văn bản trong lĩnh vực nội chính (gồm 06 văn bản của Bộ, 37 văn bản của địa phương), chiếm 28%. Ngoài ra còn phát hiện 1.032 văn bản sai sót về căn cứ, thể thức, kỹ thuật trình bày
. 

Về kết quả xử lý văn bản trái pháp luật: Tính đến ngày 30/11/2017, các cơ quan kiểm tra văn bản đã xử lý được 734  văn bản QPPL trên tổng số 1.005  văn bản QPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, đạt 73%, tăng 12,5% so với tỷ lệ văn bản đã được xử lý của năm 2016. Riêng đối với 156 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền của các bộ, HĐND và UBND cấp tỉnh do Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) phát hiện và kết luận năm 2017, đến nay 73/156 văn bản đã được xử lý (đạt gần 47%, tăng 18% so với tỷ lệ xử lý văn bản năm 2016)
. Trong số 83 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền chưa xử lý có 20/83 văn bản đang trong thời hạn xử lý, chiếm 24%; 22/83 văn bản đã quá hạn xử lý
, chiếm 14%; số văn bản còn lại thông tin đã có hướng xử lý và đang trong quá trình xử lý theo quy định. So sánh với cùng kỳ năm 2016, tỷ lệ số văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền đã quá hạn nhưng chưa xử lý giảm 74,8%
. Các con số thống kê phản ánh công tác kiểm tra văn bản, xử lý văn bản trái pháp luật ngày càng hiệu quả hơn, đồng thời cũng cảnh báo tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật vẫn còn nhiều, thậm chí có chiều hướng gia tăng.
2. Mặt tích cực và nguyên nhân
2.1. Mặt tích cực

(i) Hoạt động kiểm tra văn bản đã được các cơ quan kiểm tra văn bản trong cả nước, đầu mối là Bộ Tư pháp quan tâm, chỉ đạo thực hiện bài bản, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh, bám sát hơn với thực tiễn ban hành văn bản QPPL của các bộ, ngành, địa phương
. Kết quả kiểm tra đã phát hiện, xử lý kịp thời nhiều văn bản trái pháp luật, ngăn chặn việc áp dụng các quy định trái pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đồng thời nâng cao nhận thức của cơ quan ban hành văn bản về chấp hành kỷ cương, kỷ luật luật ban hành văn bản, được xã hội quan tâm, ủng hộ. 

(ii) Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật thời gian qua, nhất là năm 2017 đánh dấu sự chuyển biến tích cực về phản ứng chính sách trước một số văn bản chưa phù hợp được dư luận xã hội quan tâm. Việc phát hiện, kết luận và kiến nghị xử lý văn bản trái pháp luật được tiến hành cẩn trọng nhưng quyết liệt, giúp cơ quan đã ban hành văn bản trái pháp luật nhận thức rõ các sai sót để xử lý kịp thời, ngăn ngừa hậu quả, mặt khác góp phần giúp người dân, doanh nghiệp, dư luận xã hội hiểu đúng, đầy đủ các khía cạnh của quy định có sai sót. Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản cũng ghi nhận sự nỗ lực, tích cực phối hợp từ nhiều bộ, ngành, địa phương như Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Hưng Yên… 
(iii) Hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật thời gian qua cũng đã từng bước kết nối với các hoạt động xây dựng, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, tạo sự đồng bộ trong kiến nghị xử lý văn bản sai phạm. Kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật đã khẳng định tính đúng đắn của việc xác lập cơ chế này trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, góp phần khẳng định vị thế của công tác tư pháp trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.
2.2. Nguyên nhân

 Những kết quả tích cực nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, trong đó cơ bản phải kể đến là: Nhận thức của đa số Bộ, ngành, địa phương về bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản QPPL dần được nâng lên. Công tác kiểm tra văn bản luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp; Lãnh đạo Bộ Tư pháp luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật. Các cơ quan kiểm tra văn bản đã chú trọng xác định lĩnh vực trọng tâm kiểm tra văn bản hàng năm gắn với yêu cầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thể chế về hoạt động kiểm tra văn bản từng bước được xây dựng, hoàn thiện
. Tổ chức, nhân sự làm công tác kiểm tra văn bản tại Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL)
 và nhiều Bộ, ngành khác cũng như địa phương đã được quan tâm kiện toàn. Kinh phí hỗ trợ công tác kiểm tra văn bản ngày càng được bảo đảm tốt hơn…
3. Mặt hạn chế và nguyên nhân
3.1. Mặt hạn chế

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật vẫn còn những hạn chế, cụ thể là: 

(i) Hệ thống cơ quan kiểm tra văn bản của cả nước vận hành chưa thực sự đồng bộ; công tác tự kiểm tra văn bản tại nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa hiệu quả; một số Bộ, ngành chưa quan tâm thực hiện việc kiểm tra văn bản theo thẩm quyền. Ngoài Bộ Tư pháp, các cơ quan kiểm tra văn bản trong cả nước nhìn chung chưa quản lý được chính xác, đầy đủ, kịp thời “đầu vào” công việc là các văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra dẫn đến chưa kiểm tra được đầy đủ văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra của mình; còn có văn bản QPPL của các bộ, ngành, địa phương đã được áp dụng nhưng chưa được kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp sau khi ban hành;

 (ii) Việc phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật trong nhiều trường hợp còn chưa kịp thời: có trường hợp cơ quan thông tấn, báo chí phát hiện, dư luận xã hội nêu vấn đề trước, thậm chí có văn bản đã áp dụng sau một thời gian mới được kiểm tra và phát hiện sai phạm; 

(iii) Việc xử lý một số văn bản trái pháp luật của các bộ, ngành, địa phương chưa đúng hình thức hoặc chậm xử lý, tiềm ẩn rủi ro pháp lý khi áp dụng, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Một số trường hợp văn bản trái pháp luật đã được Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản) kết luận, kiến nghị và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả xử lý dứt điểm (Quảng Ninh; Nghệ An; Quảng Trị; Tây Ninh);
(iv) Việc khắc phục hậu quả do thực hiện văn bản trái pháp luật gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; việc xử lý trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật mới chỉ dừng ở mức phê bình, nhắc nhở, kiểm điểm công chức khi thi hành công vụ.

3.2. Nguyên nhân

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, trong đó các nguyên nhân chính là: 

(i) Nguyên nhân chủ quan: 

- Một số bộ, ngành, địa phương chưa nhận thức thật sự đầy đủ về nội dung, yêu cầu của công tác kiểm tra văn bản, chưa quan tâm thỏa đáng đến việc chỉ đạo, triển khai công tác kiểm tra văn bản; nhiều bộ, ngành, địa phương chấp hành chưa nghiêm việc gửi văn bản sau khi ban hành cho cơ quan kiểm tra văn bản theo quy định; 

- Một bộ phận công chức kiểm tra văn bản còn hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm, nhất là kiến thức chuyên sâu về pháp luật và các lĩnh vực kinh tế, xã hội liên quan; quy trình triển khai công tác kiểm tra văn bản tại nhiều cơ quan kiểm tra văn bản còn chưa đầy đủ, chặt chẽ, cách thức tổ chức công việc chưa hợp lý, thiếu chuyên nghiệp; 

- Hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật tại nhiều cơ quan, đơn vị chưa gắn kết chặt chẽ với các hoạt động có liên quan trong quy trình xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành pháp luật; 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra văn bản còn chưa hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng;

 (ii) Nguyên nhân khách quan: 

- Văn bản do các bộ, ngành, địa phương cấp tỉnh ban hành thuộc đối tượng kiểm tra của Bộ Tư pháp có xu hướng tăng
 cùng với nhiều vấn đề kinh tế - xã hội mới, phức tạp nảy sinh, làm cho việc xây dựng, ban hành văn bản của các bộ, ngành, địa phương để quản lý ngành, lĩnh vực, quản lý địa phương gặp khó khăn (nhất là về tài chính, ngân hàng, đất đai, tài nguyên, môi trường, giao thông...);

- Kiểm tra văn bản là công việc khó, có thể tác động đến nhiều ngành, nhiều cấp và người dân, doanh nghiệp, đòi hỏi kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu về pháp luật và kinh tế, xã hội, bản lĩnh nghề nghiệp, trong khi đó điều kiện bảo đảm, nhất là chính sách thu hút, đãi ngộ công chức làm công tác này còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng yêu cầu nhiệm vụ; 

- Thể chế về công tác kiểm tra văn bản dù đã được quan tâm hoàn thiện, nhưng vẫn còn những hạn chế, bất cập như: quy định về hình thức văn bản để xử lý văn bản trái pháp luật còn chưa rõ ràng; việc khắc phục hậu quả thực hiện văn bản trái pháp luật, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật còn chưa được quy định cụ thể; chưa có quy định cơ quan chủ trì giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tự kiểm tra, kiến nghị xử lý quy định chưa phù hợp trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định của Chính phủ, trong khi nội dung kiểm tra thông tư của các Bộ có trường hợp liên quan đến những quy định này...

4. Một số đề xuất nhằm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật trong thời gian tới

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả, đưa hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật thực sự trở thành công cụ hữu hiệu của Chính phủ trong việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của các văn bản QPPL, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN hiện nay, cần quán triệt các quan điểm và thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

4.1. Quan điểm xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật

(i) Quán triệt đầy đủ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; nhận thức đúng, đầy đủ yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo tinh thần Hiến pháp năm 2013;

(ii) Đặt trong tổng thể các giải pháp kiện toàn, củng cố cơ cấu tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành Tư pháp phù hợp với những yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và hội nhập quốc tế, đưa Bộ Tư pháp thực sự trở thành cơ quan trọng yếu của Chính phủ trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược xây dựng, hoàn thiện và thi hành hệ thống pháp luật của đất nước; 

(iii) Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác kiểm tra, xử lý văn bản, trong đó trọng tâm là làm tốt vai trò đầu mối của Bộ Tư pháp, hạt nhân tham mưu là Cục Kiểm tra văn bản QPPL trong tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống cơ quan kiểm tra văn bản trong cả nước; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra của cơ quan đã ban hành văn ban; tăng cường năng lực hệ thống để kiểm soát chủ động, có chiều sâu về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản, gắn với yêu cầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành, địa phương trong việc kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật.

4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật trong thời gian tới:

(i) Tập trung nguồn lực để thực hiện kiểm tra kịp thời các văn bản thuộc đối tượng kiểm tra, trong đó cần làm tốt các việc: Thực hiện các biện pháp để thu thập, quản lý đầy đủ, chính xác, cập nhật văn bản thuộc đối tượng kiểm tra. Xác định lĩnh vực trọng tâm ưu tiên kiểm tra văn bản gắn với giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; trong giai đoạn hiện nay cần tập trung vào các lĩnh vực như: bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hoàn thiện thể chế thị trường, hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tuân thủ điều ước quốc tế để thúc đẩy tiến trình hội nhập...; kiểm tra kịp thời, ưu tiên kiểm tra văn bản thuộc lĩnh vực trọng tâm ngay sau khi được ban hành, bảo đảm các văn bản đều được kiểm tra về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trước thời điểm có hiệu lực thi hành; công bố văn bản đã kiểm tra trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

(ii) Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ tại các cơ quan kiểm tra văn bản, trong đó quy định rõ các bước tác nghiệp, thẩm quyền, trách nhiệm (từ chuyên viên đến lãnh đạo) trong kiểm tra văn bản; từ phát hiện, kết luận tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản đến thông báo, xử lý, kiến nghị xử lý và theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản; bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, thông suốt của Lãnh đạo cơ quan đối với công tác kiểm tra văn bản, nhất là việc kết luận tính hợp pháp và thông báo, kiến nghị xử lý văn bản; quy định rõ trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa với các đơn vị liên quan trong kiểm tra, xử lý văn bản. Khi phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, quản lý xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm thông tin và phối hợp với cơ quan kiểm tra văn bản để kịp thời ngăn chặn (nếu văn bản đang được soạn thảo) hoặc xử lý (nếu văn bản đã được ban hành); có cách thức phù hợp để tiếp nhận thông tin phản ánh về tính hợp pháp của văn bản của tổ chức, cá nhân, cơ quan thông tấn, báo chí.

(ii) Thực hiện các biện pháp tăng cường hiệu quả xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật, trong đó kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý văn bản trái pháp luật, nhất là những trường hợp nội dung văn bản trái pháp luật xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, xã hội. Theo dõi sát, đôn đốc quyết liệt việc xử lý văn bản trái pháp luật; thực hiện việc công khai kết quả kiểm tra, xử lý văn bản trên phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường kiến nghị xem xét trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, nhất là của cá nhân người đứng đầu cơ quan ban hành văn bản không bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, không phù hợp với thực tiễn; thực hiện báo cáo về kết quả kiểm tra, tình hình xử lý văn bản trái pháp luật của các bộ, ngành, chính quyền cấp tỉnh tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ. 

(iii) Thực hiện tốt công tác phối hợp, bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác kiểm tra văn bản với công tác soạn thảo, thẩm định văn bản, kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, tạo sự đồng bộ trong việc theo dõi, phát hiện, xử lý văn bản trái pháp luật, góp phần tăng cường năng lực phản ứng chính sách, nhất là những tình huống văn bản sai có tác động tiêu cực về kinh tế - xã hội. 

(v) Thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra văn bản: sử dụng hiệu quả Phần mềm hỗ trợ kiểm tra văn bản; cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản QPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (vbpl.vn) theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015; khai thác hiệu quả tiện ích của Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, kết hợp với Công báo điện tử để cập nhật và thực hiện kiểm tra kịp thời, tiến tới thực hiện việc kiểm tra văn bản hoàn toàn từ nguồn văn bản trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; sử dụng chữ ký điện tử để xác nhận văn bản đã kiểm tra, công khai việc đã kiểm tra văn bản bằng hình thức tích hợp vào một trường thông tin của văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

5. Một số kiến nghị
Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật trong thời gian tới, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị:


5.1. Thủ tướng Chính phủ

- Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL để bảo đảm chất lượng của văn bản QPPL, nhất là về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và khả thi.

- Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ đề xuất việc báo cáo về kết quả kiểm tra, tình hình xử lý văn bản trái pháp luật tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ; đề xuất Chính phủ giao một cơ quan đầu mối (Văn phòng Chính phủ hoặc Bộ Tư pháp thống nhất quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Công báo về văn bản QPPL (gồm cả Công báo điện tử), Cổng thông tin điện tử pháp điển để kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu này, giúp triển khai hiệu quả các công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản và pháp điển. 


- Chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất quy định chế độ phụ cấp nghề cho công chức làm công tác kiểm tra văn bản; đề xuất hướng dẫn cụ thể về xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật.


5.2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương


(i) Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản; tăng cường thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; xử lý kịp thời, dứt điểm văn bản trái pháp luật do mình ban hành, kể cả việc khắc phục hậu quả của văn bản (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; xem xét xử lý trách nhiệm bằng hình thức phù hợp đối với cơ quan, người tham mưu, trình, ký ban hành văn bản trái pháp luật;


(ii) Quan tâm đầu tư kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác phục vụ công tác kiểm tra, xử lý văn bản; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL;


(iii) Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, đầu mối là Cục Kiểm tra văn bản QPPL và các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra văn bản, đặc biệt là trong xử lý văn bản trái pháp luật.

Phần II:
ĐẨY MẠNH VIỆC KHAI THÁC, SỬ DỤNG BỘ PHÁP ĐIỂN

1. Vị trí, vai trò của Bộ pháp điển

Ngày 16/4/2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý nền tảng cho công tác xây dựng Bộ pháp điển của Nhà nước. Theo đó, Bộ pháp điển được cấu trúc gồm 45 chủ đề
. Trong đó, mỗi chủ đề có một hoặc nhiều đề mục (có 265 đề mục thuộc 45 chủ đề theo Quyết định số 843/QĐ-TTg, ngày 06/6/2014, Thủ tướng Chính phủ). Trong mỗi đề mục có thể có các phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm và nội dung các QPPL được đưa vào bởi các văn bản sử dụng để pháp điển. Cấu trúc của đề mục dựa theo bố cục của văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý cao nhất thuộc đề mục. 
Có thể thấy rằng, thông qua công tác pháp điển, hệ thống văn bản QPPL của Trung ương được rà soát, làm “sạch”, phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp và thậm chí là trái pháp luật để xử lý và tập hợp, sắp xếp vào Bộ pháp điển, góp phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật. Bộ pháp điển là văn bản duy nhất chứa đựng đầy đủ các QPPL ở Trung ương đang còn hiệu lực. Bộ pháp điển là công cụ quan trọng đối với các cá nhân, tổ chức trong xã hội tìm kiếm, khai thác, sử dụng, tra cứu trong áp dụng và thực hiện pháp luật, đồng thời giúp các cơ quan nhà nước quản lý hệ thống các QPPL đang còn hiệu lực. 

2. Kết quả triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL 

Trong thời gian qua, với hệ thống thể chế đầy đủ và toàn diện, công tác pháp điển đã từng bước được thực hiện bài bản và đi sâu về chất lượng. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã phân công các đơn vị chuyên môn trực thuộc có trách nhiệm triển khai thực hiện pháp điển; kịp thời bố trí nhân sự, kinh phí phù hợp cho đơn vị đầu mối cũng như đơn vị làm công tác pháp điển; xây dựng các văn bản chỉ đạo, quy định nội bộ nhằm tạo điều kiện cho việc triển khai công tác này được thuận lợi, hiệu quả; thực hiện pháp điển sớm các đề mục có hệ thống văn bản sử dụng để pháp điển ít, đơn giản, có tính ổn định và các đề mục có liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp... Qua đó góp phần bảo đảm kết quả pháp điển chất lượng, hiệu quả, tiến độ, cụ thể như sau:

2.1. Về kết quả pháp điển các đề mục

Theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, Bộ pháp điển được xây dựng trong 10 năm (2014 - 2023). Theo đó, Giai đoạn 1(2014 - 2017) hoàn thành 22 đề mục; Giai đoạn 2 (2017 - 2020) hoàn thành 144 đề mục và Giai đoạn 3 (2021 - 2023) hoàn thành 99 đề mục. 

Trên tinh thần thực hiện pháp điển sớm các đề mục có hệ thống văn bản ổn định, liên quan đến quyền lợi của cá nhân, doanh nghiệp, đến nay, các bộ, ngành đã thực hiện pháp điển xong 67/243
 đề mục. Trong đó, Chính phủ đã thông qua 36 đề mục (Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13/6/2017); Bộ Tư pháp đang trình Chính phủ xem xét, thông qua thêm 31 đề mục. Theo Kế hoạch công tác, các bộ, ngành đang thực hiện pháp điển và dự kiến hoàn thành trong năm 2018 thêm khoảng 50 đề mục. Với tiến độ pháp điển các đề mục như hiện nay, việc xây dựng và hoàn thành Bộ pháp điển có thể “về đích sớm” so với lộ trình đề ra (phấn đấu hoàn thành vào năm 2021).

Qua việc pháp điển 67/265 đề mục, Bộ Tư pháp đã cùng với các bộ, ngành rà soát, làm “sạch” được gần 2 nghìn văn bản trên tổng số khoảng gần 10 nghìn văn bản QPPL của Trung ương, góp phần phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.
Ngay sau khi Chính phủ thông qua Kết quả pháp điển đối với 36 đề mục, Bộ Tư pháp đã kịp thời cập nhật vào Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển để các cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng đồng thời thực hiện một số hoạt động nhằm sớm đưa Bộ pháp điển vào cuộc sống như: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển. Tổ chức 03 Hội nghị, Tọa đàm về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng kết quả pháp điển trong các lĩnh vực: Đầu tư; Đất đai; Doanh nghiệp. Có văn bản gửi tổ các bộ, ngành, địa phương nhằm giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển. Qua theo dõi, Bộ Tư pháp thấy rằng Bộ pháp điển đã bước đầu được xã hội đón nhận tích cực, khai thác và sử dụng. Đặc biệt, một số luật sư, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đã thường xuyên khai thác, sử dụng và coi Bộ pháp điển là một trong những công cụ hữu hiệu hỗ trợ giải quyết công việc. Điều đó có thể được chứng minh qua việc đến nay đã có hơn 1 triệu lượt truy cập vào Bộ pháp điển (trung bình có khoảng gần 3 nghìn lượt truy cập mỗi ngày).

2.2. Về việc bố trí các điều kiện bảo đảm để triển khai thực hiện công tác pháp điển

(i) Về công tác xây dựng thể chế

Triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ Tư pháp đã kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bảo đảm các điều kiện pháp lý cần thiết cho việc xây dựng thành công Bộ pháp điển như:

- Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL; 

- Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL; 

- Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ để và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục;

- Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển; 

- Thông tư số 13/2014/TT-BQP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống QPPL.

- Thông tư số 192/2013/TTLT-BTP-BTC ngày 13/12/2013 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL.

(ii) Về bố trí nhân sự, kinh phí thực hiện pháp điển tại các bộ, ngành

Công tác pháp điển hệ thống QPPL đã được các bộ, ngành quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện và đặc biệt đã bố trí nhân sự, kinh phí phù hợp để triển khai thực hiện tại cơ quan mình bảo đảm phù hợp. 100% các bộ, ngành đã bố trí nhân sự tại Vụ pháp chế và một số đơn vị chuyên môn trực thuộc (chủ yếu là biên chế làm kiêm nhiệm); việc bố trí kinh phí thực hiện pháp điển bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 192/2013/TTLT-BTP-BTC ngày 13/12/2013 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL.

(iii) Về tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ

Ngay sau khi Pháp lệnh pháp điển có hiệu lực, Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cũng như Hội thảo, Tọa đàm nhằm trang bị kiến thức pháp điển cho các công chức làm công tác pháp điển của các bộ, ngành. Bên cạnh đó, các bộ, ngành cũng chủ động tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức làm công tác pháp điển tại các đơn vị chuyên môn trực thuộc
.

(iv) Về ứng dụng công nghệ thông tin 

Bộ Tư pháp đã xây dựng và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử pháp điển (phapdien.moj.gov.vn) từ năm 2015. Theo đó, Cổng thông tin điện tử pháp điển là cổng thông tin độc lập, do Nhà nước giữ bản quyền; là nơi đăng tải Bộ pháp điển điện tử và là kênh giao tiếp, trao đổi thông tin về nghiệp vụ trong công tác pháp điển. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quy chế hoạt động của Cổng, thành lập Ban biên tập, Quy chế hoạt động của Ban Biên tập và bố trí kinh phí phù hợp góp phần bảo đảm hoạt động của Cổng thông tin điện tử được bài bản, nề nếp, chất lượng và hiệu quả. Mỗi năm có hàng trăm tin bài được cập nhật nhằm kịp thời cung cấp thông tin về tình hình hoạt động trong công tác pháp điển, tình hình thực thực hiện pháp điển các đề mục và các bài về nghiên cứu, trao đổi trong công tác pháp điển. Đặc biệt, Công thông tin điện tử pháp điển là nơi đăng tải Bộ pháp điển điện tử (Bộ Tư pháp đã đăng tải 36 đề mục của Bộ pháp điển đã được Chính phủ thông qua).

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện pháp điển các đề mục, Bộ Tư pháp đã xây dựng và đưa vào sử dụng Phần mềm pháp điển từ năm 2016. Theo đó, Phần mềm pháp điển là phần mềm dùng chung cho các bộ, ngành trong việc thực hiện pháp điển các đề mục và Bộ Tư pháp là cơ quan quản lý chung. Qua gần 2 năm triển khai sử dụng, Phần mềm pháp điển về cơ bản vận hành tốt, hỗ trợ các bộ, ngành rất nhiều về kỹ thuật thực hiện pháp điển, giúp rút ngắn thời gian và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đề mục trong Bộ Pháp điển. Cho đến nay, tất cả các bộ, ngành đều có thể sử dụng Phần mềm pháp điển để triển khai công tác pháp điển tại bộ, ngành mình; đã có 67/243 đề mục được pháp điển xong trên phần mềm (trong đó có 36 đề mục đã được Chính phủ thông qua; 31 đề mục đang trình Chính phủ xem xét thông qua). 

2.3. Khó khăn, vướng mắc 

Sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển, công tác pháp điển hệ thống QPPL đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, bên cạnh đó công tác này còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Cụ thể như sau:

- Việc thực hiện pháp điển một số đề mục chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng so với yêu cầu. Quy trình, trình tự thực hiện pháp điển vẫn còn phức tạp, rườm rà, tốn nhiều thời gian, công sức, nhất là việc thẩm định và ký xác thực.

- Việc phân tán thẩm quyền, trách nhiệm của các bộ, ngành cũng như các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành trong việc xây dựng từng đề mục của Bộ pháp điển (có 27 bộ, ngành với gần 100 đơn vị trực thuộc được giao thực hiện pháp điển) đã tạo ra sự thiếu thống nhất, không ổn định về nhân sự trong quá trình thực hiện, trong khi đó việc thực hiện pháp điển đòi hỏi kỹ năng, thời gian, công sức của người làm công tác này. 

- Việc thu thập văn bản QPPL đang còn hiệu lực để pháp điển gặp nhiều khó khăn do nguồn văn bản còn tản mát. Việc pháp điển được thực hiện toàn bộ trên Phần mềm pháp điển, văn bản được thu thập để pháp điển là các văn bản QPPL phải được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật chưa được hoàn thiện, nhiều văn bản đang còn hiệu lực chưa được cập nhật đầy đủ, chất lượng văn bản chưa được kiểm duyệt chặt chẽ để bảo đảm tính chính xác của văn bản nên gây khó khăn cho việc sử dụng văn bản trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để pháp điển. Ngoài ra, việc quản lý công báo hiện nay đang được giao cho Cổng thông tin điện tử Chính phủ thuộc Văn phòng Chính phủ thực hiện trong khi hoạt động này có liên quan mật thiết đối với công tác xây dựng Bộ pháp điển và công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

- Bộ pháp điển chỉ được sử dụng để tra cứu trong áp dụng và thực hiện pháp luật, ảnh hưởng đến niềm tin của các cá nhân, tổ chức về giá trị pháp lý trong quá trình khai thác, sử dụng. 

3. Kiến nghị, đề xuất

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Bộ pháp điển bảo đảm hiệu quả, chất lượng và sớm đưa Bộ pháp điển vào cuộc sống, Bộ Tư pháp kiến nghị, đề xuất như sau:

3.1. Đối với Chính phủ

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành tập trung thực hiện pháp điển theo quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Nghiên cứu giao một cơ quan thống nhất làm đầu mối quản lý và triển khai thực hiện đồng bộ đối với Công báo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và pháp điển để bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đỡ tốn kém.

3.2. Đối với các bộ, ngành

- Tiếp tục quan tâm bố trí nhân sự, kinh phí để đẩy nhanh tiến độ thực hiện pháp điển các đề mục, trong đó thực hiện pháp điển sớm các đề mục có hệ thống văn bản tương đối ổn định, liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp; Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2 (2014-2018) bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện pháp điển các đề mục.

- Thường xuyên rà soát các văn bản QPPL theo quy định để kịp thời xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp trước khi sử dụng để pháp điển.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác các văn bản QPPL lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để bảo đảm nguồn văn bản sử dụng để pháp điển.

- Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu kết quả pháp điển đối với các đề mục thuộc phạm vi lĩnh vực mình phụ trách đến các đối tượng chịu sự tác động; sử dụng kết quả pháp điển các đề mục đã hoàn thành trong hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật; tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan mình.

3.3. Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo thực hiện giới thiệu kết quả pháp điển và Bộ pháp điển thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn.

- Chỉ đạo triển khai hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển đối với các cán bộ, công chức, viên chức và tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn./.

� Nội dung Báo cáo dựa trên cơ sở chủ yếu là kết quả kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật từ năm 2015 đến 30/11/2017.


� Các cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản QPPL hiện nay bao gồm: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và cấp huyện. Cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản thuộc lĩnh vực hoạt động của cơ quan thuộc Chính phủ. 


Văn bản QPPL được kiểm tra là văn bản QPPL của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, HĐND và UBND các cấp. Ngoài ra, văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành cũng là đối tượng của hoạt động kiểm tra văn bản. Kiểm tra văn bản được thực hiện kết hợp giữa việc tự kiểm tra văn bản của cơ quan, người ban hành văn bản với việc kiểm tra văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền. 


� Trong năm 2016, toàn Ngành đã kiểm tra được 31.779 văn bản QPPL; phát hiện 659 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, chiếm 2% tổng số văn bản đã kiểm tra. Ngoài ra còn phát hiện 3.524 văn bản sai sót về căn cứ, thể thức, kỹ thuật trình bày.


� Tăng 198% so với tổng số văn bản đã kiểm tra trong cùng kỳ năm 2015 (2.248 văn bản); tăng 169% so với tổng số văn bản đã kiểm tra trong cùng kỳ năm 2016 (2.638 văn bản).


� Trong đó có 22 văn bản có chứa QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL.


� Cùng kỳ năm 2016, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tiến hành kiểm tra 2.638 văn bản (gồm 680 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 1.958 văn bản của địa phương), phát hiện 114 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền (trong đó có 35 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 79 văn bản của địa phương); đã xử lý được 33 văn bản trên tổng số 114 văn bản phát hiện trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, đạt 29%.


� Ngoài ra, Cục Kiểm tra văn bản đã kiểm tra và bước đầu phát hiện hơn 20 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật thuộc các lĩnh vưc Nội vụ, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội.


� Năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Cục Kiểm tra văn bản đôn đốc quyết liệt việc xử lý văn bản trái pháp luật. Bộ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với 19 văn bản trái pháp luật chưa được cơ quan ban hành tự xử lý theo quy định (gồm 06 văn bản cấp bộ, 13 văn bản cấp tỉnh)�. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo, trên cơ sở đó các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương đã tự xử lý dứt điểm 12/19 văn bản trái pháp luật. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc xử lý đối với 07/19 văn bản trái pháp luật còn lại.


� Các văn bản này đã được Cục Kiểm tra văn bản và Bộ Tư pháp phát hành công văn đôn đốc, yêu cầu các cơ quan ban hành văn bản xử lý.


� Cùng kỳ năm 2016, trên tổng số 114 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền đã được phát hiện, có 81 văn bản chưa xử lý, trong đó có 72/81 văn bản đã quá hạn nhưng chưa được xử lý, chiếm 88,8%.


� Một số bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai công tác kiểm tra văn bản trong thời gian qua: Các bộ: Nội vụ, Giáo dục và đào tạo…; Các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Quảng Bình…


� Trên cơ sở Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có nội dung quy định về kiểm tra văn bản, thay thế Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010. Nhiều bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, địa phương mình, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ giúp các công tác kiểm tra văn bản được triển khai thuận lợi trong thực tiễn.


�Ngày 20/6/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1331/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp.


� So với cùng kỳ, năm 2015 tổng số văn bản Bộ Tư pháp đã kiểm tra 2.248 văn bản (tăng 198%),  năm 2016  đã kiểm tra 2.638 văn bản (tăng 169%).


� 45 đề mục gồm: 1. An ninh quốc gia; 2. Bảo hiểm; 3. Bưu chính, viễn thông; 4. Bổ trợ tư pháp; 5. Cán bộ, công chức, viên chức; 6. Chính sách xã hội; 7. Công nghiệp; 8. Dân số, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới; 9. Dân sự; 10. Dân tộc; 11. Đất đai; 12. Doanh nghiệp, hợp tác xã; 13. Giáo dục, đào tạo; 14. Giao thông, vận tải; 15. Hành chính tư pháp; 16. Hình sự; 17. Kế toán, kiểm toán; 18. Khiếu nại, tố cáo; 19. Khoa học, công nghệ; 20. Lao động; 21. Môi trường; 22. Ngân hàng, tiền tệ;23. Ngoại giao, điều ước quốc tế; 24. Nông nghiệp, nông thôn; 25. Quốc phòng; 26. Tài chính; 27. Tài nguyên; 28. Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước; 29. Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; 30. Thi hành án; 31. Thống kê; 32. Thông tin, báo chí, xuất bản; 33. Thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác; 34. Thương mại, đầu tư, chứng khoán; 35. Tổ chức bộ máy nhà nước; 36. Tổ chức chính trị - xã hội, hội; 37. Tố tụng, và các phương thức giải quyết tranh chấp; 38. Tôn giáo, tín ngưỡng; 39. Trật tự an toàn xã hội; 40. Tương trợ tư pháp; 41. Văn hóa, thể thao, du lịch; 42. Văn thư, lưu trữ; 43. Xây dựng, nhà ở, đô thị; 44. Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; 45. Y tế, dược.





� 67 đề mục gồm: Pháp điển hệ thống QPPL; Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Hòa giải ở cơ sở; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Cơ yếu; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài; Hoạt động mỹ thuật; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Các công cụ chuyển nhượng; Phòng, chống rửa tiền; Bảo hiểm tiền gửi; Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Di sản văn hóa; Phổ biến giáo dục pháp luật; Đê điều; Công nghiệp quốc phòng; Giá; Công chứng; Tư vấn pháp luật; Dân quân tự vệ; Lực lượng Cảnh sát biển; Trưng mua, trưng dụng tài sản; Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người; Luật sư; Nuôi con nuôi; Đầu tư; Doanh nghiệp; Khuyến công; Cạnh tranh; Kiểm soát thủ tục hành chính; Tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Đất đai; Ngoại hối; Nghĩa vụ quân sự; Đặc xá; Phòng, chống bạo lực gia đình; Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Sỹ quan quân đội nhân dân VN; Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Lực lượng dự bị động viên; Lý lịch tư pháp quốc gia; Dân số; Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Quốc tịch Việt Nam; Điện ảnh; Kinh doanh bảo hiểm; Quản lý nợ công; Thuế thu nhập cá nhân; Công nghệ cao; Văn thư; Lưu trữ; Hộ tịch; Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Cư trú; Các tổ chức tín dụng; Tương trợ tư pháp; Theo dõi thi hành pháp luật; Thi hành án dân sự; Động viên công nghiệp; Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Xử lý vi phạm hành chính; Giám định tư pháp; Bảo hiểm y tế.


� Có 15 bộ, ngành gồm: Văn phòng Quốc hội;, Bộ Công an; Bộ Nội Vụ; Bộ Công Thương; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Ngoại giao; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông.
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